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BÁO CÁO SỐ LIỆU 

KỲ THI THỬ LẦN 2 THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ NGÀY 03.04.2022 

 

1. ĐIỂM KẾT LUẬN 3 MÔN ĐGNL TOÁN & KHTN, VĂN & KHXH, TIẾNG ANH 

 

Phân bố điểm kết luận 3 môn Toán & KHTN, Văn & KHXH, Tiếng Anh  

Điểm trung bình 20.38/40 

Điểm trung vị 20.86 

Điểm phổ biến nhất 23.34 

Độ lệch chuẩn 4.18 

Độ nhọn phân bố (kurtosis) -0.22 

Độ lệch phân bố (skewness) -0.46 

Điểm thấp nhất 5.20 

Điểm cao nhất 30.26 

Tổng số thí sinh 1609 

 

 

Bảng tần số các mức điểm kết luận 3 môn ĐGNL Toán & KHTN, Văn & KHXH, Tiếng Anh 

Mức điểm Số lượng TS Mức điểm Số lượng TS Mức điểm Số lượng TS Mức điểm Số lượng TS 

0-0.5 0 10-10.5 7 20-20.5 71 30-30.5 2 

0.5-1 0 10.5-11 9 20.5-21 73 30.5-31 0 

1-1.5 0 11-11.5 8 21-21.5 92 31-31.5 0 

1.5-2 0 11.5-12 8 21.5-22 83 31.5-32 0 

2-2.5 0 12-12.5 16 22-22.5 67 32-32.5 0 

2.5-3 0 12.5-13 26 22.5-23 77 32.5-33 0 

3-3.5 0 13-13.5 21 23-23.5 83 33-33.5 0 

3.5-4 0 13.5-14 23 23.5-24 74 33.5-34 0 

4-4.5 0 14-14.5 25 24-24.5 56 34-34.5 0 

4.5-5 0 14.5-15 36 24.5-25 52 34.5-35 0 

5-5.5 1 15-15.5 26 25-25.5 48 35-35.5 0 

5.5-6 0 15.5-16 29 25.5-26 39 35.5-36 0 

6-6.5 1 16-16.5 43 26-26.5 23 36-36.5 0 

6.5-7 2 16.5-17 30 26.5-27 22 36.5-37 0 

7-7.5 2 17-17.5 42 27-27.5 22 37-37.5 0 

7.5-8 1 17.5-18 61 27.5-28 20 37.5-38 0 

8-8.5 3 18-18.5 58 28-28.5 13 38-38.5 0 

8.5-9 2 18.5-19 69 28.5-29 4 38.5-39 0 

9-9.5 2 19-19.5 59 29-29.5 4 39-39.5 0 

9.5-10 4 19.5-20 68 29.5-30 2 39.5-40 0 

Tổng số 1609 
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Phân bố điểm kết luận 3 môn ĐGNL Toán & KHTN, Văn & KHXH, Tiếng Anh (N = 1609) 

 
 

Số liệu cho thấy kì thi có 1609 thí sinh dự thi. Phân bố điểm kết luận ba môn ĐGNL Toán & 

KHTN, Văn & KHXH, Tiếng Anh gần với phân bố chuẩn. Điểm trung bình ở mức 20.38/40. Dải điểm 

trải rộng từ 5.20 đến 30.26.   

 

2. ĐIỂM MÔN ĐGNL TOÁN & KHTN 

 

Phân bố điểm kết luận môn ĐGNL Toán & KHTN 

Điểm trung bình 4.56/10 

Điểm trung vị 4.57 

Điểm phổ biến nhất 4.57 

Độ lệch chuẩn 1.05 

Độ nhọn phân bố (kurtosis) 0.21 

Độ lệch phân bố (skewness) 0.11 

Điểm thấp nhất 0.86 

Điểm cao nhất 8.00 

Tổng số thí sinh 1543 

 

Tần số các mức điểm kết luận môn ĐGNL Toán & KHTN 

Mức điểm Số lượng TS Mức điểm Số lượng TS 

0-0.5 0 5-5.5 258 

0.5-1 1 5.5-6 146 

1-1.5 2 6-6.5 43 

1.5-2 8 6.5-7 38 

2-2.5 17 7-7.5 13 

2.5-3 72 7.5-8 9 

3-3.5 154 8-8.5 0 

3.5-4 277 8.5-9 0 

4-4.5 174 9-9.5 0 

4.5-5 331 9.5-10 0 

Tổng cộng 1543 
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Phân bố điểm kết luận môn ĐGNL Toán & KHTN (N = 1543) 

 
 

Số liệu cho thấy đã có 1543 thí sinh thi môn ĐGNL Toán & KHTN. Phân bố điểm gần với phân 

bố chuẩn. Điểm trung bình ở mức 4.56/10. Dải điểm trải rộng từ 0.86 đến 8.00. 

 

3. ĐIỂM MÔN ĐGNL VĂN & KHXH 

 

Phân bố điểm kết luận môn ĐGNL Văn & KHXH  

Điểm trung bình 6.10/10 

Điểm trung vị 6.25 

Điểm phổ biến nhất 6.25 

Độ lệch chuẩn 1.05 

Độ nhọn phân bố (kurtosis) 1.71 

Độ lệch phân bố (skewness) -0.94 

Điểm thấp nhất 1.0 

Điểm cao nhất 9.0 

Tổng số thí sinh 1541 

 

Tần số các mức điểm kết luận môn ĐGNL Văn & KHXH (N = 1541) 

Mức điểm Số lượng TS Mức điểm Số lượng TS 

0-0.5 0 5-5.5 170 

0.5-1 1 5.5-6 296 

1-1.5 2 6-6.5 341 

1.5-2 5 6.5-7 290 

2-2.5 3 7-7.5 146 
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2.5-3 12 7.5-8 56 

3-3.5 21 8-8.5 9 

3.5-4 35 8.5-9 1 

4-4.5 50 9-9.5 0 

4.5-5 103 9.5-10 0 

Tổng cộng 1541 

 

 

Phân bố điểm kết luận môn ĐGNL Văn & KHXH (N = 1541) 

 
 

Số liệu cho thấy đã có 1541 thí sinh dự thi môn ĐGNL Văn & KHXH. Phân bố điểm gần với 

phân bố chuẩn. Điểm trung bình ở mức 6.10/10. Dải điểm trải rộng từ 1.0 đến 9.0. 

 

4. ĐIỂM MÔN ĐGNL TIẾNG ANH  

 

Phân bố điểm kết luận môn ĐGNL Tiếng Anh  

Điểm trung bình 5.09/10 

Điểm trung vị 5.25 

Điểm phổ biến nhất 5.33 

Độ lệch chuẩn 1.44 

Độ nhọn phân bố (kurtosis) -0.46 

Độ lệch phân bố (skewness) -0.30 
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Điểm thấp nhất 1.28 

Điểm cao nhất 8.43 

Tổng số thí sinh 1608 

 

Tần số các mức điểm kết luận môn ĐGNL Tiếng Anh 

Mức điểm Số lượng TS Mức điểm Số lượng TS 

0-0.5 0 5-5.5 226 

0.5-1 0 5.5-6 220 

1-1.5 2 6-6.5 184 

1.5-2 32 6.5-7 143 

2-2.5 48 7-7.5 71 

2.5-3 80 7.5-8 44 

3-3.5 93 8-8.5 11 

3.5-4 115 8.5-9 0 

4-4.5 156 9-9.5 0 

4.5-5 183 9.5-10 0 

Tổng cộng 1608 

 

 

Phân bố điểm kết luận môn ĐGNL Tiếng Anh (N = 1608) 

 
 

Số liệu cho thấy đã có 1608 thí sinh thi môn ĐGNL Tiếng Anh. Phân bố điểm kết luận môn 

ĐGNL Tiếng Anh gần với phân bố chuẩn. Điểm trung bình ở mức 5.09/10. Dải điểm trải rộng từ 1.28 

đến 8.43.  
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